
Stt Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Không Bán trú Ghi chú

53 Nguyển Vũ Gia An 16/10/2012 Kinh

54 Trương Kim Anh 9/1/2012 x Kinh

55 Trần Nguyễn Vy Tiểu Anh 22/10/2012 x Kinh

56 Lê Phạm Khánh Băng 03/08/2010 x Kinh

57 Vương Khánh Băng 25/08/2012 x Kinh

58 Nguyễn Trần Gia Bảo 03/11/2012 Kinh

59 Dương Gia Bảo 26/06/2012 Kinh

60 Nguyễn Thiên Bảo 04/05/2012 Kinh

61 Lê Hồ Tuấn Chương 28/05/2012 Kinh

62 Nguyễn Phỉ Phi Cơ 20/9/2012 Kinh

63 Nguyễn Võ Quốc Cường 05/09/2012 Kinh

64 phạm Vũ Linh Đan 7/11/2012 x Kinh

65 Dương Công Thành Đạt 26/09/2012 Kinh

66 Phan Thành Đạt 13/1/2012 Kinh

67 Đoàn Châu Giang 20/12/2012 x Kinh

68 Trần Ngọc Hân 02/11/2012 x Kinh

69 Võ Thành Hưng 20/01/2012 Kinh

70 Lý Mẫn Huy 24/02/2012 Hoa

71 Nguyễn Nhật Huy 08/08/2012 Kinh

72 Nguyễn Vũ Bảo Khanh 23/7/2012 Kinh

73 Võ Nguyễn Đăng Khoa 06/02/2012 Kinh

74 Phan Lê Anh Khoa 14/4/2012 Kinh

75 Lê Trần Phương Linh 08/11/2012 x Kinh

76 Phạm Ngọc Thanh Loan 01/07/2012 x Kinh

77 Võ Thanh Mai 26/9/2012 Kinh

78 Trần Quốc Bảo Minh 07/10/2012 Kinh

79 Nguyễn Hoàng Uyên My 13/10/2012 x Kinh

80 Nguyễn Minh Uyển Nghi 19/09/2012 x Kinh

81 Phan Bảo Nghi 13/03/2012 x Kinh

82 Đoàn Đinh Hoàng Yến Nhi 16/8/2012 x Kinh

83 Dương Quỳnh Như 25/7/2012 x Kinh

84 Lý Mỹ Oanh 28/9/2012 x Hoa

85 Dương Học Phú 24/11/2012 kinh

86 Đậu Minh Quân 09/9/2012 Kinh

87 Phạm Minh Quang 19/4/2012 Kinh

88 Hoàng Bá Kim Tân 23/3/2012 Kinh

89 Nguyễn Chí Thành 03/01/2012 kinh

90 Nguyễn Trí Thiện 06/10/2012 Kinh

91 Lâm Hoàng Trí Thiện 26/04/2012 Kinh

92 Nguyễn Phạm Quỳnh Thư 10/03/2012 x Kinh

93 Nguyễn Ngọc Minh Thư 05/08/2012 x Kinh

94 Đỗ Hiền Thục 09/4/2012 x Kinh

95 Bùi Lê Bảo Thy 09/04/2012 x Kinh

96 Võ Thanh Trí 09/03/2012 Kinh

97 Đinh Nguyễn Anh Trúc 25/3/2012 x Kinh

98 Nguyễn Ngọc Thanh Trúc 22/9.2012 x Kinh

99 Nguyến Thanh Tú 14/04/2012 x Kinh

100 Phan Thị Thanh Tuyền 15/5/2012 x Kinh

101 Đào Phương Uyên 22/09/2012 x Kinh

102 Lê Thị Hồng vân 27/11/2012 x Kinh

103 Bùi Trung Việt 24/03/2012 Kinh

104 Trần Ngọc Nhã Vy 15/01/2012 x Kinh
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